	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 
Hä vµ tªn HS: ………………..………………………….  

 Líp  2A…
              
	Thứ…….. ngày ….tháng 7 năm 2020
BµI kiÓm tra CUèI häc k× II
 Năm học  2019 - 2020
MÔN: Tiếng Việt ( Đọc – hiểu ) – Lớp 2
 Thời gian: 35 phút              


	Điểm

Đọc hiểu:……

Đọc tiếng:…..
	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 


I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)  
   GV kiểm tra HS ở từng tiết ôn tập theo yêu cầu kiểm tra cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 2
II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (6 điểm)    
        Đọc thầm bài sau 

	Bác thợ xây vui tính

   Trời gần trưa, Hòe đang rảo bước trên hè. Bỗng một tiếng gọi giật lại:

   - Này, cậu bé, lại đây!

   Hòe vội quay lại. Bác thợ xây quen thuộc đang tươi cười hồ hởi. Khuôn mặt rám nắng còn đọng mấy vệt mồ hôi khô trắng.

    - Đói chưa? Bánh đây, cháu ăn đi.

    Bác thợ dúi vào tay Hòe một mẩu bánh còn nóng hổi lẫn mùi nồng của vôi. Hòe nhoẻn miệng cười hồn nhiên. Bác vỗ vỗ vào vai Hòe cười ha hả:

    - Cháu thích nghề vôi vữa này không đấy?

    - Cháu rất thích ạ.

    - Khà khà ... tốt lắm!

    Bác thợ vừa trò chuyện vừa xúc hồ trát thoăn thoắt. Chiếc bay trong tay bác loang loáng. Bức thành cao lên trông thấy. Hòe mải xem bác thợ làm quên cả đói. 




Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1( 0,5 điểm): Câu văn nào trong bài cho thấy tuy công việc vất vả nhưng bác thợ xây rất vui ?

A. Bức thành cao lên trông thấy. 

B. Bác thợ xây quen thuộc đang tươi cười hồ hởi.
C. Bác thợ dúi vào tay Hòe một mẩu bánh còn nóng hổi lẫn mùi nồng của vôi. 
Câu 2( 0,5 điểm): Bác thợ xây gọi Hòe lại để làm gì ?
A. Để nói chuyện với Hòe         

          B. Để cho Hòe mẩu bánh                       

C. Cả hai ý trên 
Câu 3(1 điểm):  Những câu văn nào nói lên khả năng làm việc thành thạo của bác thợ xây?
A. Bức thành cao lên trông thấy.

          B. Bác thợ dúi vào tay Hòe một mẩu bánh còn nóng hổi lẫn mùi nồng của vôi.              

C. Bác thợ vừa trò chuyện vừa xúc hồ trát thoăn thoắt.
D. Chiếc bay trong tay bác loang loáng.
Câu 4(1điểm): Lớn lên, em muốn làm nghề gì? Vì sao em lại thích làm nghề đó?         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5( 1 điểm): Viết từ để hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu văn sau vào cột tương ứng 

	Câu văn
	Từ để hỏi

	Gần trưa, Hòe rảo bước trên hè.
	...............................

	Vì mải xem bác thợ làm việc, Hòe quên cả đói.
	...............................

	Khuôn mặt rám nắng còn đọng mấy vệt mồ hôi khô trắng.
	...............................

	Chiếc bay trong tay bác loang loáng.

	...............................


Câu 6(0,5điểm): 
Trong câu “ Bức thành cao lên trông thấy.” Từ trái nghĩa với từ  “ cao ” là:
A. lớn

        
             B. nhỏ



C. thấp 
Câu 7(0,5 điểm): Viết lại các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:  
Bác vỗ vai Hòe cười ha hả.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8(1 điểm): Đặt một câu kiểu “Ai thế nào? ” để giới thiệu về bác thợ xây trong bài văn trên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 
N¨m häc 2019 - 2020
m«n tiÕng viÖt - líp 2
(KiÓm tra viÕt - Thêi gian lµm bµi 40 phót)

I/ Chính tả (4 ®iÓm) 
     GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “Bác Hồ với chiến sĩ” trong khoảng thời gian 15 phút.
 Bác Hồ với chiến sĩ
       Bác Hồ thường dành cho anh em chiến sĩ sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất. Mùa đông, thương anh em ở rừng núi rét mướt, Bác đem bán tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ.

II/ Tập làm văn (6 điểm) 

Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 – 6 câu) để nói về một loại quả mà em thích.
    Gợi ý:
·  Quả đó là quả gì?
·  Quả hình gì, to bằng chừng nào? Màu sắc quả thế nào? Cuống nó ra sao?
-  Ruột quả có màu gì? Mùi vị quả ra sao?
-  Suy nghĩ của em về loại quả đó.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI  HKII MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
n¨m häc 2019 – 2020
· Kiểm tra ®äc  (10 điểm)
 I/ Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (4 điểm)  

*GV đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau: 

+ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm

+ Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

II/ Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)  

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 6

	B
(0,5 điểm)
	C
(0,5 điểm)
	A,C,D
(0,5 điểm)
Thiếu mỗi câu trừ 0,25 điểm
	C
(0,5 điểm)


Câu 4 (1 điểm):  Viết đúng nghề muốn làm được 0,5 điểm và nêu được lí do thích nghề đó được 0,5 điểm.
Câu 5 (1 điểm): Viết đúng từ để hỏi mỗi câu được 0,25 điểm


Đáp án lần lượt: Khi nào ? – Vì sao ? – Như thế nào? – Cái gì?
Câu 7 (0,5 điểm): Viết đúng mỗi từ chỉ hoạt động được 0,25 điểm
Đáp án: vỗ, cười
Câu 8 (1 điểm): Đặt được câu đúng yêu cầu được 1 điểm.
 - Nếu đặt đúng yêu cầu nhưng đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,5 điểm
· Bài kiểm tra viết   (10 điểm)
 1/ Kiểm tra viết chính tả  (4 điểm)

         - Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 2điểm

         - Viết đúng chính tả (hoặc mắc1 lỗi)được: 2 điểm. Nếu sai từ 2 đến lỗi được: 1,5 điểm. Nếu sai từ 4 đến 5 lỗi được: 1 điểm Nếu mắc 6 lỗi trở lên được: 0 điểm

2/ Kiểm tra viết đoạn, bài (6 điểm)

+ Nội dung(ý): 3 điểm - Học sinh viết được đoạn văn đủ số câu, đủ các ý theo đúng yêu cầu.
       + Kĩ năng: 3 điểm   - Điểm tối đa cho kỹ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

                                      - Điểm tối đa cho kỹ năng dung từ, đặt câu: 1 điểm

                                      - Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm.

* Tùy theo mức độ sai sót về ý, bố cục, diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm khác nhau.
